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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 19 thảng 01 năm 2021

CÔNG BỎ THÔNG TIN TRÊN CỎNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỎ GIAO DỊCH 

CHÚNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty cổ  phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B 10, BI 1 -  KCN Thụy Vân -  Xã Thụy Vân -  TP Việt Trì -  Tỉnh 

Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800
5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phường Vân Cơ -  TP Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ
Loại thông tin công bố: □  24h □  72h □  Yêu cầu □  Bất thường 0  Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố
Công bố thông tin: Báo cáo Quản trị năm 2020 của Công ty cổ phần CMC.
Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 2.3 /01/2021 tại đường linlc: httn://www.cmctile.com.vn/cac-thong“tin-cong-bo/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông bảo ỉ

uang Huy

http://www.cmctile.com.vn/cac-thong%e2%80%9ctin-cong-bo/




Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chỉnh)

CỐNG TY CỎ PHẦN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: o t  /2020/BC-HĐQT Việt Trì, ngày 2 0 thảng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT
(Năm 2020)

Kỉnh s ủ i: - ủ y  ban Chửng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỎ PHẦN CMC

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B I0, B l 1 — KCN Thụy Vân -  Xã Thụy Vân -  TP Việt Trì -  
Tỉnh Phú Thọ

-Đ iệnthoại: 02103 991 706/991703 Fax: 02103 991800

- Website: www.cmctile.com.vn

- vốn điều lệ: 366.908.870.000 đồng

- Mã chứng khoán: CVT.

- Mô hình quản trị công ty;

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm 
cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)

s tt Số Nghị quyết/ 
Quyết định

Ngày Nội dung

1 06 27/6/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2 09 27/6/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

stt Thành viên HĐQT Chức vu
Ngày bắt đầu/ khong còn là thành viên 

HĐQT/HĐQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Dương Quốc Chính Chủ tịch HĐQT 01/3/2020

2 Nguyễn Quang Huy TV HĐQT, Tổng giám đốc 05/05/2016

3 Tạ Quang Vững Thành viên HĐQT
- Phó TGĐ
- GĐ Kinh doanh

05/05/2016

4 Kiều Thế Vinh Thành viên HĐQT độc lập 05/05/2016

5 Nguyễn Thành Chung Thành viên HĐQT 
- GĐ NMG số 1 15/04/2018

6 Vũ Thị Loan Thành viên HĐQT 
-GĐNMG số 1 20/04/2019

7 Thái Hoàng Long Thành viên HĐQT độc lập 27/06/2020

8 Khổng Phan Đức Thành viên HĐQT độc lập 20/04/2019 01/05/2020

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động Công ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như giám sát, chỉ đạo hoạt động điều 
hành Công ty, của tổng giám đốc và phê duyệt các vấn đề theo phân cấp để Tổng giám đốc triển khai 

thực hiện.
2. Cuộc họp của HĐQT

stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Dương Quốc Chính 8/8 100%

2 Nguyễn Quang Huy 8/8 100%

3 Tạ Quang Vững 8/8 100%

4 Kiều Thế Vinh 8/8 100%

5 Nguyễn Thành Chung 7/8 87,5% Đi công tác

6 Vũ Thị Loan 8/8 100%

7 Thái Hoàng Long 3/8 100% Bầu bổ sung ngày 
27/6/2020

8 Khổng Phan Đức 4/8 100% Thôi làm TV HĐQT 
từ ngày 01/5/2020
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2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

- Găn cứ luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị nội bộ. HĐQT thực 
hiện giám sát ban điều hành trong thực hiện chủ trương, quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế 
của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2019 đã được 
kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý năm 2020.

- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 theo đúng quy định của Pháp luật vào ngày 27/6/2020.

- Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hĩru.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc. Ban tổng 

giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, Quý của Công ty để đưa ra những chỉ 

đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác theo quy định của luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy 

chế của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

PIỘi đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm 
vụ theo sự phân công của HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

s tt
Số nghị 
quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỉ lệ thông qua

NGHỊ QUYÉT CỦA HĐQT

1 01 18/01/2020

NQ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 
SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch 
năm 2020, công tác tổ chức cán bộ, các nội 
dung khác

2 02 26/02/2020
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 - Công ty cổ phần CMCn Page 3



stt
Số nghị 
quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỉ lệ thông qua

3 03 26/02/2020 Nghị quyết về việc thay đổi người nội bộ

4 04 26/02/2020
Thông qua một số nội dung phiên họp ngày 
26/02/2020

5 05 14/4/2020 Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020

6 06 29/4/2020
Nghị quyết V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, 
đổi tên phòng, thành lập phòng KD1 bổ nhiệm 
cán bộ quản lý

7 07 29/4/2020 Nghị quyết Thông kết quả Hoạt động SXKD 
Quý I năm 2020, Công tác đầu tư...

8 09 27/6/2020 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020.

9 10 07/7/2020 Nghị Quyết V/v thay đổi địa chỉ Chi nhánh 
Công ty tại Thành phố HCM

10 11 24/07/2020

Nghị Quyết V/v thông qua kết quả sản xuất 
kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế 
hoạch 6 tháng cuối năm, ngày chi trả cổ tức 
năm 2019 bằng tiền mặt...và một số nội dung 
khác

11 12 24/07/2020 Nghị Quyết V/v Chốt danh sách cổ đông thực 
hiện chi trả cổ tức năm 2019

12 13 24/07/2020 Trích Nghị Quyết V/v thông qua đầu tư, mua 
khu đất phục vụ SXKD

13 14 24/07/2020 Trích Nghị Quyết V/v thông qua đầu tư dây 
chuyền sản xuất Vật liệu xây dựng

14 14A 02/10/2020

Nghị Quyết V/v thông qua kết quả sản xuất 
kinh doanh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế 
hoạch 3 tháng cuối năm và một số nội dung 
khác

15 15 02/10/2020 Trích Nghị Quyết thông qua công tác đầu tư 
mở rộng sản xuất Nhà máy gạch CMC số 2.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

1 01 18/01/2020
Quyết định V/v Thông qua Kết quả SXKD năm 
2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 và một số 
nội dung khác

2 02 18/01/2020 Quyết định V/v phê duyệt Quỹ tiền lương năm 
2020.
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s tt
Số nghị 
quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tĩ lệ thông qua

3 03 20/01/2020 Quyết định V/v phê duyệt HS...gói thầu số 6 
Dự án granite thấm muối tan

4 04 12/02/2020 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu, gói thầu số 04 cung cấp Gas

5 05 12/02/2020

Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu, gói thầu số 05 cung cấp Than -  Dự án “ 
Nghiên cứu làm chủ ứng dụng công nghệ sản 
xuất Gạch Granite Thấm muối tan, công suât 3 
triệu m2/năm)

6 06 26/02/2020

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu, gói thầu số 06 cung cấp dịch vụ thuê 
ngoài phục vụ nghiên cứu (kiểm nghiệm gạch 
Granite Thấm muối tan)

7 07 26/02/2020 Quyết định V/v Ông Dương Quốc Chính thôi 
giữ chức vụ Kế toán trưởng

8 08 26/02/2020 Quyết định V/v ông Dương Quốc Chính thôi 
giữ chức vụ Phó tổng giám đốc

9 09 01/03/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị 
Bình Minh giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng 
Tài chính kế toán

10 10 02/03/2020 Quyết định V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020

11 11 02/4/2020

Quyết định V/v Phê duyệt phương án đầu tư, 
đầu tư, cải tạo, xây dựng và bổ sung máy móc 
thiết bị nâng cao năng lực sản xuất gạch mài 
bóng nano -  Nhà máy gạch số 2

12 11A 02/04/2020
Quyết định V/v phê duyệt tư vấn thiết kế đầu 
tư hạng mục nhà xưởng mài, đường bê tông, 
nhà kho

13 11B 02/04/2020
Quyết định V/v phê duyệt tư vấn thẩm tra tư 
vấn thiết kế hạng mục nhà xưởng mài, đường 
bê tông, nhà kho

14 11C 13/04/2020 Quyết định V/v Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, 
Dự toán Trạm biến áp

15 12 14/04/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán đường bê 
tông và rãnh thoát nước

16 13 14/04/2020 Quyết định V/v Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ
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s tt
Số nghị 
quyet/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỉ lệ thông qua

thường niên năm 2020

17 14 . 16/04/2020 Quyết định V/v Phê duyệt dự toán Nhà kho

18 15 16/04/2020 Quyết định V/v Phê duyệt dự toán Nhà xưởng 
mài

19 ISA 22/04/2020 Quyết định V/v chỉ định thầu đường bê tông, 
rãnh thoát nước.

20 16 29/04/2020 Quyết định V/v đổi tên phòng Thị trường thành 
phòng Kinh doanh 1

21 17 29/04/2020 Quyết định V/v thành lập phòng Kinh doanh 2

22 18 29/04/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm ông Tạ Quang Vững 
giữ chức vụ p. TGĐ kiêm GĐ kinh doanh kể từ 
ngày 01/5/2020

23 19 29/04/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Minh 
giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh 1, kể từ 
ngày 01/5/2020

24 20 29/04/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn 
Quân giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh 2, 
kể từ ngày 01/5/2020

25 21 29/04/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu 
Hiền giữ chức vụ Phó trưởng phòng kỉnh doanh 
1, kể từ ngày 01/5/2020

26 22 29/04/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm Ông Trần Quang 
Hòa giữ chức vụ Phó trưởng phòng kinh doanh 
2, kể từ ngày 01/5/2020

27 23 29/04/2020
Quyết định V/v Bổ nhiệm ông Lê Đức Anh giữ 
chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, 
kể từ ngày 01/5/2020

28 23A 02/05/2020 Quyết định V/v Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự 
toán trạm biến áp

29 24 11/05/2020 Quyết định V/v Tổ chức Đại hội đòng cổ đông 
thường niên năm 2020

30 24A 18/05/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu cải tạo đường 
dây 22KV

31 25 13/05/2020
Quyết định V/v phê duyệt thiết kế + Dự toán 
cải tạo đường dây 22KV, lắp đặt 02 Trạm biến 
áp 2500KVA

32 26 04/06/2020 Quyết định V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp 
đặt dây chuyền mài bóng
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s tt
Số nghị 
quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỉ lệ thông qua

33 27 05/6/2020 Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức phục vụ 
Công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2020

34 28 15/6/2020 Quyết định V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020

35 29 24/6/2020
Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu cung cấp hệ thống bang tải chuyển gạch 
sau khi mài.

36 30 24/6/2020 Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu hệ thống ép bùn.

37 31 26/6/2020
Quyết định V/v Phê duyệt thiết kê bản vẽ thi 
công và dự toán đường bê tông + Rãnh thoát 
nước (Gia đoạn 2)

38 31A 26/06/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu TVTK đường 
dây hạ áp

39 32 29/06/2020 Quyết định V/v phê duyệt KHSX kinh doanh 
năm 2020

40 32A 06/07/2020 Quyết định V/v chỉ định nhà thầu thi công 
đường bê tông, rãnh thoát nước (giai đoạn 2)

41 33 07/07/2020 Quyết định V/v Thay đổi địa chl chi nhánh 
Công ty tại TP Hồ Chí Minh

42 33A 16/07/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra 
thiết kế đường dây hạ áp

43 34 21/07/2020 Quyết định V/v Phê duyệt dự toán phần nền, 
rãnh thoát nước, móng máy nhà xưởng mài

44 35 24/07/2020
Quyết định V/v Thông qua kết quả SXKD 6 
tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối 
năm 2020

45 36 24/07/2020 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ TV 
HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

46 37 24/07/2020
Quyết định V/v ửy quyền TGĐ Công ty vay > 
35% Tổng giá trị Doanh nghiệp tại thời điểm 
BCTC Quý gần nhất.

47 37A 24/07/2020
Quyết định V/v Thông qua đồng ý cho Công ty 
Cổ phần CMC ký hợp đồng lựa chọn kiểm toán 
Công ty TNHH Nhân Tâm Việt

48 37B 28/07/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu phần nền, rãnh
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s tt
Số nghị 
quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỉ lệ thông qua

thoát nước, móng máy xưởng mài

49 38 30/07/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán cung cấp lắp 
đặt thiết bị đường dây hạ áp

50 39 31/07/2020 Quyết định V/v phê duyệt KHĐT nhà ăn công 
nhân.

51 39A 01/08/2020 Quyết định V/v phê duyệt phương án xây dựng 
nhà ăn công nhân

52 39B 01/08/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu tư vấn Thiết kế 
nhà ăn công nhân và khu dịch vụ.

53 39C 04/08/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra 
thiết kế Nhà ăn công nhân và khu dịch vụ.

54 40 21/08/2020 Quyết định V/v chỉ định thầu cung cấp lắp đặt 
thiết bị đường dây hạ áp

55 41 25/08/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán nhà ăn công 
nhân

56 42 25/08/2020 Quyết định V/v kế hoạch đầu tư nhà ăn công 
nhân

57 43 25/08/2020

Quyết định V/v phê duyệt phương án đầu tư 
mua quyền sử dụng đất & tài sản trên đất thực 
hiện dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất gạch ngói 
CMC3

58 44 25/08/2020
Quyết định phê duyệt phương án mua sắm bổ 
sung xe ô tô, xe máy phục vụ sản xuất kinh 
doanh.

59 45 26/08/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán bể lắng, 
móng, sàn máy ép bùn

60 45A 31/08/2020 Quyết định V/v Chỉ định thầu xây dựng bể 
lắng, móng, sàn máy ép bùn

61 46 23/09/2020
Quyết định V/v đòng ý cho Công ty cổ phần 
CMC bán thanh lý các xe máy đã qua sử dụng, 
xe nâng, xe xúc

62 47 02/10/2020
Quyết định V/v phê duyệt QĐ lựa chọn nhà 
thầu Nhà ăn công nhân, Sàn bê tông, rãnh thoát 
nước

63 48 03/10/2020 Quyết định V/v Đầu tư mở rộng sản xuất tại 
Nha máy gạch CMC số 2
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stt
Số nghị 
quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỉ lệ thông qua

64 49 03/10/2020
Quyết định thông qua kết quả SXKD 9 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 
2020

65 50 05/10/2020

Quyết định V/v phê duyệt dự đầu tư bổ sung 
thay thế máy móc thiết bị Day chuyền sản xuất 
số 1 -  Nhà máy gạch CMC số 2, nâng công 
suất từ 5 triệu m2/năm thành 9 triệu m2/năm.

66 50A 22/10/2020
Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 
cung cấp lắp đặt thiết bị (quả nghiền đòng 
bộ...)

67 50B 23/10/2020 Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu tháp 
sấy phun.

68 51 30/10/2020

Quyết định V/v Phương án nhận chuyển 
nhượng dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất gạch 
ốp lát Granite cao cấp, gạch Cotto và Ngói lợp 
Ceramic

69 52 18/11/2020 Quyết định V/v đồng ý cho Công ty cổ phần 
CMC mua 01 xe ô tô tải để phục vụ SXKD

70 54 24/11/2020 Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu máy in 
KTS

70 54A 25/11/2020
Quyết định V/v chỉ định thầu cung cấp và lắp 
đặt bổ sung hệ thống điện từ tủ phân phối đến 
tủ điều hành

72 55 26/11/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán khu dịch vụ

73 56 07/12/2020 Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu khu 
dịch vụ

74 27 21/12/2020 Quyết định V/v phê duyệt thiết kế, dự toán 
móng máy ép và nền sấy phun

75 58 22/12/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán móng máy 
mài bóng và móng bồn gas

76 59 22/12/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán bồn gas 50 
tấn và các thiết bị đi kèm
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III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKSJ

stt Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 
BKS

Trình độ chuyên 
môn

1 Nguyễn Thị Ngân Hà Trưởng BKS 05/05/2016 Cử nhân tài chính

2 Nguyễn Minh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 15/04/2018 Cử nhân kinh tế

3 Ngô Kim Văn Thành viên Ban kiểm soát 27/06/2020 Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

s tt Thành viên BICS Số buổi tham dự 
họp

Tỷ lệ tham dự 
họp

Tỷ lệ biểu 
quyết Lý do không 

tham dự họp

1 Nguyễn Thị Ngân Hà 4/4 100% 100%

2 Nguyễn Minh Tuấn 4/4 100% 100%

4 Ngô Kim văn 4/4 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối vói HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Ban tổng giám đốc, giám sát nội dung các Nghị 
Quyết, Quyết định và tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban tổng giám đốc trong quá trình 
hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn, thời điểm.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của ban tổng giám đốc, 
Giám sát thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đối với công tác đầu tư, sản xuất kinh 
doanh.

Thực hiện tổ chức các cuộc họp của HĐQT theo quy định để đưa ra định hướng hoat đông 
sản xuất kinh doanh kịp thời và phù hợp với tình hình thực của Công ty.

Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý, đổi tên gọi và thành lập phòng chức năng mới, 
tuân thủ theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luât trong 
quản lý điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm 01 thành viẽn HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên
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năm 2020.

HĐQT Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Các 
thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện họp HĐQT theo quy định và theo thực tế của công việc.

Thực hiện các báo cáo của HĐQT theo quy định.

3.2 Đối vói Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban
hành.

Thực hiện công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế 
của Công ty cũng như của Ngành sản xuất gạch ốp lát, biết phát huy thế mạnh trong sản xuất kinh 
doanh của đơn vị.

Triển khai và thực hiện công tác giao khoán định mức, giám sát tiêu hao định mức nguyên 
nhiên vật liệu trong sản xuất, từ đó nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh 
của sản phẩm trên thị trường đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Triển khai và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đầu tư, cải tạo thay thế một số hạng mục 
phục vụ Công tác sản xuất kinh doanh và cho kết quả tốt

Thực hiện Công tác cán bộ, trình HĐQT xem xét và Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, 
thay đổi tên gọi và thành lập mới phòng chức năng cho phù hợp với xu thế phát triển của Công ty.

Thực hiện tốt công tác chi trả lương cho Cán bộ công nhân viên lao động cũng như các chế độ 
chính sách đôi với người lao động trong Công ty.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán.

Thưc hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức hoạt động theo Điều lệ tổ chức 
hoạt động của Công ty

3.3 Đỗi với cổ đông

Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi hoàn thành đầy đủ các 
thủ tục pháp lý cần thiết.

Tại ngày chốt quyền tham dự (ngày 02/6/2020) ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty 
có 3.058 cổ đông là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Công ty đã gửi thư mời trực tiếp và đăng 
thư mời trên trang Websile của Công ty theo quy định của pháp luật.

Năm 2020 BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soảt đã được Hội đồng quản trị,Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của 
Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty cũng như công tác thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của 
Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã mời Ban kiểm soát tham dự một số cuộc họp và
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cung cấp lập thời và đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT cho ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện báo cáo của BICS trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020, tổ chức ngày 27/6/2020.

Xem xét các Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý năm 2020.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

s tt Thành viên ban điều hành Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên 
môn

Ngày bổ
nhiệm/miễn nhiệm 

thành viên ban điều 
hành

1 Nguyễn Quang Huy 20/07/1964 Cử nhân kinh tế 06/05/2016

2 Đỗ Phúc Viện 05/09/1962 Kỹ sư máy xây dựng 10/05/2016

3 Tạ Quang Vững 26/05/1979 Cử nhân kinh tế 10/05/2016

V. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

s tt Thành viên ban điều hành Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên 
môn

Ngày bổ
nhiệm/miễn nhiệm 

thành viên ban điều 
hành

1 Nguyễn Thị Bình Minh 17/12/1972 Cử nhân kinh tế 01/03/2020

VL ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 
về quản trị công ty.

- Không có.

VII. DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY DẠI CIIÚNG (Báo cáo năm 
2020) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI* CHÚNG

1. Danh sách về ngiròi có liên quan của Công ty.

s
T
T

T ê n  tổ ch ứ c /cá  n h â n

T ồ i k h o ả n  
g ia o  d ịch  

ch ử n g  k h o á n  
(n ếu  có )

C h ứ c  vụ  tạ i cô n g  
ty  (n ếu  có)

S ố  G iấ y  
N S H * , n g à y  
cấp , n o i  cấp

Đ ịa  c h ỉ  trụ  sỏ' 
c h ín h / Đ ịa  ch ỉ  

liên  h ệ

T h ờ i đ iểm  
b ắ t đ ầu  là 
n g u ò i có  
liên  q u a n

T h ò i  
điểm  

k h ô n g  
còn  là 

n g ư ò i có 
liên  q u an

Lý
do

1 D ư ơ n g  Q u ốc C h ín h 0 0 7 C 4 5 8 2 6 6 C hủ tịch  H Đ Q T
130 8 5 7  4 92  

1 8 /8 /2 0 0 9

D ữ u  L â u - Việt 
Trl -  P hú T họ

0 1 /3 /2 0 2 0
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s
T
T

T ên  tổ  c h ứ c /c á  n h â n

T à i k h o ả n  
g ia o  d ịch  

c h ú n g  k h o á n  
(n eu  cỏ )

C h ứ c vụ  tạ i cô n g  
ty  (n ế u  có )

S ố  G iấy  
N S H * , n gày  
cấp , n o i cấp

Đ ịa  c h ỉ trụ  sỏ' 
c h ín h /  Đ ịa  ch ỉ  

liên  hệ

T h ò i  đ iểm  
b ắ t đ ầ u  là 
n g ư ò i có  
l iê n  q u an

T h ò i  
đ iểm  

k h ô n g  
cò n  là 

n g ư ò i có  
liên  q u a n

L ý
do

C A  phú T họ

2 N g u y ễn  Q u an g  H u y 0 0 7 C 4 5 8 2 3 6 T V H Đ Q T - T G Đ

130 76 8  139  

1 4 /0 8 /2 0 1 7  

C A  Phú T h ọ

V ân  c ơ  - V iệ t  
Trì - P hú  T h ọ

0 5 /5 /2 0 1 6

3 T ạ Q u an g  V ữ n g 0 0 7 C 4 5 8 3 3 0
Thành v iên  

H Đ Q T

131 172 331  

0 1 /0 4 /2 0 0 8  

CA Phú T họ

T h ụ y  V â n -  
V iệt Trl -  Phú  

T h ọ
0 5 /5 /2 0 1 6

4 K iều  T h ế  V in h 0 0 1 C 1 8 1 9 8 5
Thành v iên  

H Đ Q T

012 8 2 6  115 

2 4 /8 /2 0 0 5  

CA H à N ộ i

Q uan  N h â n  -  
T h anh  X u ân -  

H N
0 5 /5 /2 0 1 6

5 N g u y ễn  T h ành  C hung 0 3 0 C 4 9 1 5 0 4
Thành v iên  

H Đ Q T

131 49 5  2 8 9  

26 /9 /2 0 1 1  

C A  Phú T họ

N ô n g  T ran g  -  
V iệt Trì -  P hú  

T h ọ
1 5 /4 /2 0 1 8

6 V ũ  Thị L oan 0 9 1 C 1 1 8 2 8 9
Thành v iên  

H Đ Q T

131 125 573  

2 2 /1 1 /2 0 1 4  

C A  P hú T họ

Thanh  M i ế u -  
V iệt Trì -  Phú  

T h ọ
2 0 /4 /2 0 1 9

7 K h ổn g P han  Đ ứ c
T hành v iên  

H Đ Q T
0 2 1 4 0  7 6 0 0  

0 3 7 2

N h à  3 4 , A 19, 
N g h ĩa  T ân -C ầu  

G iấy  - H N
2 0 /4 /2 0 1 9 0 1 /5 /2 0 2 0

X in
tò

nhiệ
m

Thái H o à n g  L o n g
T hành v iên  

H Đ Q T

107 001 9 6 2 8

2 3 /8 /2 0 1 9

CCS Quản L ý  
Hành Chính  

v ề  Trật T ự  X ã  
H ội.

B I 5 -8  C h u n g  cư  
K hánh H ộ i 1, 

3 6 0 C  B ế n  V ân  
Đ ồ n , P .1 , Q .4 , 

T p. H C M .

2 7 /6 /2 0 2 0
Bầu
bổ

sung

8 N g u y ễn  T h ị N g â n  H à 0 0 7 C 4 5 8 2 5 8 Trưởng B K S

131 0 6 7  38 2  

0 8 /0 4 /2 0 0 8  

C A  Phú Thọ

N ô n g  T r a n g -  
V iệt Trì -  P hú  

T h ọ
0 5 /5 /2 0 1 6

9 N g u y ễn  M in h  T uấn 0 0 1 0 2 8 7 9 1 Thành v iên  B K S

131 6 5 9  588  

1 0 /0 4 /2017  

C A  Phú T họ

T họ S ơ n - V i ệ t  
Trl -  P h ú  T h ọ

1 5 /4 /2 0 1 8

11 N g ô  K im  văn 0 0 0 1 5 4 9 2 3 3 Thành v iên  B K S

131 140 985  

2 3 /0 5 /2 0 1 7  

C A  Phú T h ọ

A n  Đ ạ o  -  Phù  
N i n h - P h ú  T h ọ

2 0 /4 /2 0 1 9

12 Đ ỗ  P h ú c  V iện 0 0 7 C 4 5 8 3 3 2 Phó T G Đ

130 523  918  

0 3 /0 8 /2 0 0 5  

C A  Phú Thọ

T h ọ S ơ n  -  V iệ t  
T r i - P h ú  T h ọ
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s
T
T

T ên  tổ c h ử c /c á  n h â n

T à i k h o ả n  
g ia o  d ịch  

c h ứ n g  k h o á n  
(n eu  có )

C h ứ c  vụ  tạ i cô n g  
ty  (n ếu  có)

S ố  G iấy  
N S H * , n g à y  
cấ p , n o i cấ p

Đ ịa  c h í trụ  sỏ' 
c h ín h /  Đ ịa  ch ỉ 

liên  h ệ

T h ò i  đ iểm  
b ắ t đ ầu  là 
n g u ò i  có  
liên  q u an

T h ò i  
đ iểm  

k h ôn g  
còn  là 

n g u ò i có  
liên  q u a n

L ý
d o

13
N g u y ễn  T hị B ỉn h  
M inh

0 0 7 C 4 5 8 2 9 5
T P  T ài ch ính kế  

toán

1 3 1 4 8 9 3 4 5  

16 /0 6 /2 0 1 8  

C A  Phú T h ọ

p. N ô n g  Trang- 
T P  Việt Trì - T . 

P hú T họ

0 1 /0 3 /2 0 2 0

14

Phạm  A n h  T uấn 0 9 1 C 1 19232 C B T T

131 5 6 2  0 1 7  

2 7 /0 9 /2 0 1 0  

CA Phú T h ọ

C hâu P h o n g  -  
P hù N i n h - P h ú  

T H ọ

0 5 /0 5 /2 0 1 6 2 5 /0 /2 0 2 0
C D
H Đ
L Đ

Ghi chú: sổ  Giấy NSH*: số  CMND/HỘ chiếu (đổi với cá nhân) hoặc số GCN đăng kỷ doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp ỉỷ tương đương (đối với to chức)

2. Giao dịch giữa công ty vói ngưòi có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty vói cổ 
đông lớn, người nội bộ, ngưòi có liên quan của người nội bộ.

s
T
T

T ên  tổ  c h ứ e /c á  n h â n
M ố i q u a n  hệ  
liên  q u a n  v ớ i  

C ô n g  ty

S ố  G iấ y  
N S H * ,  

n g à y  c ấ p , 
n o i cấp

Đ ịa  ch ỉ trụ sở  
ch ín h / D ịa  
ch ỉ liên hê

T h ò i  đ iển ỉ 
g ia o  d ịch  

v ó i  C ô n g  ty

S ố  N g h ị q u y ế t/Q u y ế t  
đ ịn h  củ a  

Đ H Đ C Đ /H Đ Q T  
th ô n g  q u a  (n ếu  cỏ , 
n êu  rõ lý d o  n g à y  

ban h à n h )

N ộ i d u n g , 
số  lu ợ n g , 
tố n g  g iá  
trị g ia o  

dịch

G h i
ch ú

3. Giao đich giữa ngưòi nôi bô công ty, người có liên quan của người nôi bô vói công 9 £, r \  9 9 ơ 
ty con, công ty do công ty niêm yet năm quyên kiêm soát.

s
T
T

N g ư ờ i th ự c  
hiện  g ia o  d ịch

Q u a n  h ệ  
v ó i  n g u ò í  

n ộ i bộ

C h ú c  vụ  
tạ i C T N Y

SỔ
C M N D /H Ộ  
c h iể u , n g à y  

c ấ p , n oi 
cấ p  ID

Đ ịa  ch ỉ

T ê n  C ô n g  ty  
c o n ,c ô n g  ty  

d o  C T N Y  
n ắ m  q u y ề n  
k iểm  soAt

T h ò i d icm  
g ia o  d ịch

N ội d u n g , 
số lu ọ n g , 

tố n g  g iá  trị 
g ia o  d ịch

G
hi
ch
ú

4. Giao dịch giũa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
Giám đốc (Tống Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 
HĐQT, Giám đôc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 
điểm lập báo cáo).

- Không có
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4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu cỏ) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và 
người quản lý khác.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI 
NỘI Bộ (Báo cáo nằm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và ngưòi có liên quan của người nội bộ.

s tt H ọ  tê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ú n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

tạ i  c ô n g  

ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ộ  

c h i ế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  c h í  l i ê n  h ệ

X
S ô  c o  

p h iế u  sỏ ' 

h ữ u  c u ố i

k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ ’ 

h ữ u  c ồ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

1
D ư o n g  Q u ố c  

C h ín h
0 0 7 C 4 5 8 2 3 6

C T
H Đ Q T

1 3 0  8 5 7 4 9 2 ;  
1 8 /8 /2 0 0 9 ;  C A  

P h ú  T h ọ

D ũ  u L â u  -  V iệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0 ,0 0 %

1.1 L ê T hị T h in h V ợ 1 30  78 3  178 D ữ u  Lâu -  V iệ t  
T r i- P h ú  T h ọ

0 0,00%

1 .2 D ư ơ n g  L inh  C hi C on ruột 13 2  0 4 0  073  ' D ữ u  Lâu -  V iệ t  
T r ì- P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.3 D ư ơ n g  Q u ố c  Đ ạt C on  ruột 13 2  365  5 40 D ữ u  L â u - V i ệ t  
T r ì- P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.4 D ư ơ n g  V ã n  L uận B ố  ruột 1 3 0  7 3 9  153 D ữu L â u - V i ệ t  
T r ì- P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.5 T ạ Thị Then M ẹ ruột Đ ã  mất D ữ u  L â u - V i ệ t  
T r ỉ - P h ú T h ọ

1 .6 D ư ơ n g  T hị Á n h  
T u yết

Chị ruột 13 2  173 071 D ữ u  Lâu -  V iệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.7 D ư ơ n g  T hị B ìn h Chị ruột 131 521 975 D ữ u  L â u - V i ệ t  
Tri -  Phú T h ọ

0 0,00%

1.8 D ư ơ n g  Q u ốc T uấn Em ruột 131 158 348 D ữ u Lâu -  V iệ t  
T r ỉ - P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.9 D ư ơ n g  Q u ố c  v ấ n Em  ruột 131 64 8  42 4 D ữ u  Lâu -  V iệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0,00%

1 .1 0 D ư ơ n g  Q u ốc C ư ờ n g Em  ruột 131 471 97 7 D ữu L â u - V i ệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.11 D ư ơ n g  Q u ố c  K ế Em  ruột 131 0 9 4  562 D ữ u  L â u - V i ệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0,00%

1 .1 2 D ư ơ n g  T hị N g h ĩa Em  ruột 130  241 6 9 2 D ữ u  Lâu -  V iệ t  
Trỉ -  Phú T h ọ

0 0,00%

1 .13 D ư ơ n g  T hị M in h  
K hai

Em  ruột 13 0  241 718 T h ọ  Sơn - V iệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0,00%
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s t t H ọ  t ê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ứ n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

t ạ i  c ồ n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ộ  

c h iể u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  c h ĩ  l i ê n  h ệ

S ố  c ỗ  

p h iế u  sỏ' 

h ữ u  c u ố i  

k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ ’ 

h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

1.14 N g u y ễ n  Đ ắ c  T h ạch A n h  rế 130 847 68 7 N ô n g  T ran g  -  
V iệt Trì -  Phú  

T h ọ

0 0 ,00%

1.15 H o à n g  M ạn h  H ù n g E m  rể 130 833 640 D ữ u  Lâu -  V iệ t  
Trì -  P hú T h ọ

0 0 ,00%

1.16 L ê  T rọ n g  Lan E m  rể 131 053 718 T h ọ  S ơ n  - V iệ t  
T r i - P h ú  T h ọ

0 0,00%

1.17 Trần T h ị L oan Em  dâu 130 7 6 0  75 2 D ữ u  L â u - V i ệ t  
Trì — P hú T h ọ

0 0%

1.18 B ù i H ư ơ n g  L iê n Em  dâu 131 0 0 0  73 6 D ữ u  Lâu — V iệt  
Trì -  P hú T h ọ

0 0,00%

1.19 L ư ơ n g  T h ị M in h  
Tâm

C hị dâu 130 096  093 D ữ u  Lâu -  V iệt  
Trì -  P h ú  T h ọ

0 0 ,00%

1.20
L ê V ăn  N h ư ờ n g B ố  v ợ Đ ã mất N ô n g  T r a n g -  

V iệt  Trì -  P hú  
T h ọ

1.21
Đ à o  T h ị M in h M ẹ V ợ 130 2 50  315 N ô n g  T ra n g  -  

V iệt T r ì - P h ú  
T họ

0 0 ,00%

2
N g u y ễ n  Q u a n g  
H u y

0 0 C 4 5 8 2 6 6 T V
H Đ Q T -

T G Đ

1 3 0 7 6 8 1 3 9 ;  
1 4 /8 /2 0 1 7 ; C A  

P h ú  T h ọ

V â n  C o  -  V iệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0 ,0 0 %

2.1 Đ ặ n g  T h ị L ợ i M ẹ  ruột 135 6 42  44 2 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  Lô -  V ĩn h  

P hú c

0 0 ,00%

2.2 N g u y ễ n  V ă n  T h ị B ố  ruột Đ ã  mất Đ ồ n g  T h ịn h  -  
S ô n g  L ô  — V ĩn h  

P h ú c

2.3 N g u y ễ n  T rung  
T hành

A n h  ruột Đ ã  mất Đ ồ n g  T h ịn h  -  
S ô n g  L ô  -  V ĩn h  

P h ú c

2 .4 N g u y ễ n  Q u an g  
V in h

A n h  ruột 131 647  385 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  L ô -  V ĩn h  

P h ú c

0 0 ,00%

2.5 N g u y ễ n  Q u a n g  P hú A n h  ruột Đ ã  mất Đ ồ n g  T h ịn h  -  
S ô n g  L ô  -  V ĩn h  

P h ú c

2 .6 N g u y ễ n  Q u a n g  Q uý A n h  ruột 135 53 2  229 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  L ô -  V ĩn h  

P h ú c

0 0,00%

2.7 N g u y ễ n  T h ế  H ù n g E m  R uột 135 563 28 0 Đ ồ n g  T h ịn h  -  
S ô n g  L ô -  V ĩn h  

P h ú c

0 0,00%

2 .8 N g u y ễ n  A n h  S ơ n E m  R uột 135 3 80  961 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  L ô  -  V ĩn h  

P hú c

0 0,00%
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s t t H ọ  t ê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc l i  

c h ứ n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

t ạ i  c ô n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

SỐ C M N D /H Ộ  

c h iế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ỗ  

p h iế u  sỏ' 

h i ĩu  c u ố i

k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 

h ữ u  c ỗ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

2 .9 P hù n g T h ị Lan C hị D âu 135 563 281 Đ ồ n g  T hịnh  -  
S ô n g  L ô -  V ĩnh  

P h ú c

0 0 ,00%

2.10 Trần T hị C h u n g C hị D âu 135 885 0 8 2 Đ ồ n g  T hịnh  -  
S ô n g  L ô -  V ĩnh  

P h ú c

0 0 ,00%

2.11 N g u y ễ n  T h ị L ý C hị D âu 135 563 194 Đ ồ n g  T hịnh  -  
S ô n g  L ô  -  V ĩnh  

P hú c

0 0,00%

2.12 Trần T hị H oa E m  D âu 135 88 0  8 3 4 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  L ô  -  V ĩnh  

P h ú c

0 0 ,00%

2.13 N g u y ễ n  T h ị Đ iệp E m  D âu 135 563 35 5 Đ ồ n g  T hịnh  -  
S ô n g  L ô  -  V ĩnh  

P h ú c

0 0,00%

. 2 .14 H o à n g  P hụ B ố  V ợ 130 041 9 8 2 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  L ô  -  V ĩnh  

P h ú c

0 0 ,00%

2.15 H o à n g  T h ị N g a M ẹ V ợ 130  30 4  59 8 Đ ồ n g  T h ịn h -  
S ô n g  L ô  -  V ĩn h  

P h ú c

0 0,00%

2.16 H o à n g  T hị N g u y ệ t V ợ 131 0 45  86 8 V ân C ơ - V i ệ t  Trì 
-  P hú T h ọ

0 0,00%

2 .1 7 N g u y ễ n  T h u  H ư ơ n g C on  ruột 132 2 3 2  4 3 4 V ân  C ơ - V i ệ t  Trì 
-  P hú T h ọ

0 0 ,00%

2 .1 8 N g u y ễ n  H o à n g  Y ến C on ruột 132  4 2 6  6 1 7 V ân  C ơ - V i ệ t  Trì 
— P hú T h ọ

0 0,00%

2 .1 9 N g u y ễ n  Q u an g  
M in h

C on ruột C òn  nhỏ V ân  C ơ - V i ệ t  Trì 
-  Phú T h ọ

0 0 ,00%

3 T ạ  Q u a n g  V ữ n g 0 0 7 C 4 5 8 3 3 0

T V
H Đ Q T
- P h ó  
T G D

- G Đ  
K in h  

d o a n h

1 3 1 1 7 2 3 3 1 ;  
0 1 /4 /2 0 0 8 ;  C A  

p h ủ  T h ọ

T h ụ y  V â n - V i ệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

05 0 ,0 0 %

3.1 T ạ V ăn  Ê m B ố  ruột 130  733  66 7 T h ụ y V â n - V i ệ t  
T r ì- P h ú  T họ

0 0 ,00%

3.2 V ũ  T hị C h iển M ẹ ruột 130  733 68 5 T hụy V â n - V i ệ t  
Trì - P hú  T h ọ

0 0 ,00%

3.3 N g u y ễ n  Đ ă n g  K h oa B ố  V ợ 130 73 3  6 0 0 T hụy V ân  -  V iệt  
Trì - P h ú  T họ

0 0 ,00%

3 .4 T ạ T hị L ộ c M ẹ V ợ 130  733 6 3 8 T hụy V ân  -  V iệt  
T r í- P h ú  T h ọ ’

0 0,00%

3.5 N g u y ễ n  T hị Thu  
H iền

V ợ 131 62 9  0 9 7 T h ụ y V ân  -  V iệt  
Trl - P h ú  T họ

0 0 ,00%
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s tt H ọ  t ê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ứ n g  

k h o á n  (n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

tạ i  c ô n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ộ  

c h i ế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  

p h iế u  sỏ' 

h ữ u  c u ố i  

k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 

h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

3 .6 T ạ  Đ ứ c B ền A nh ruột 131 324  69 5 T h ụ y  V â n - V i ệ t  
T r ĩ- P h ú  T h ọ

0 0,00%

3 .7 T ạ Thị H ồ n g  N h u n g Em  ruột 131 478  841 T h ụ y  V ân — V iệ t  
Trl - P hú T h ọ

0 0,00%

3 .8 T ạ Thị M in h  T u ấn Chị D âu 131 647  023 T h ụ y  V ân -  V iệt  
Trì - P hú T h ọ

0 0,00%

3 .9 M a Đ ứ c L ê Em  rể 0 7 0  6605 4 5 T h ụ y  V ân -  V iệt  
Trì - P hú T h ọ

0 0,00%

3 .1 0 T ạ M ai H ư ơ n g C on ruột C ồn  nhỏ T h ụ y V ân — V iệt  
T r ĩ- P h ú  T h ọ

0 0,00%

3 .1 1 T ạ M inh  trang C on ruột C òn  nhỏ T h ụ y  V ân  -  V iệ t  
Trì - Phú T h ọ

0 0,00%

3 .1 2 T ạ M inh H o à n g C on ruột C òn  nhỏ T h ụ y  V ân — V iệ t  
Trì - Phú T h ọ

0 0,00%

4
N g u y ễ n  T h à n h  
C h u n g

0 3 0 C 4 9 1 5 0 4

T h à n h
vicn

IIĐ Q T

- G Đ
N M G  số  

1

1 3 1  49 5  2 89 ;  
2 6 /9 /2 0 1 1 ;  C A  

P h ú  T h ọ

N ô n g  T r a n g  -  
V iệ t  T r ì -  P h ú  

T h ọ
5 0 .0 0 0 0 ,1 4 %

4.1 N g u y ễn  V ăn  T h u ận B ố ruột Đ ã  mất X u ân  L ũ n g  -  Lâm  
T h ao  -  P hú T h ọ

4 .2 N g u y ễn  T hị N g u y ệ t M ẹ ruột 1 3 0  122 86 9 X u ân  L ũ n g  — L âm  
T h a o  -  P hú T họ

0 0,00%

4 .3 N g u y ễn  X u ân  T h iện A n h  ruột 1 3 0  122 87 4 X u ân  L ũ n g  -  Lâm  
T h ao -  P h ú  T họ

0 0,00%

4 .4 N g u y ễn  Thành  C hí A nh ruột 1 3 0  810  4 3 0 X u ân  L ũ n g -  Lâm  
T h ao -  P hú T họ

0 0,00%

4 .5 Đ ào Thị K im  L iê n Chị dâu 1 3 0  953 7 0 7 X u ân  L ũng — Lâm  
T h ao  -  P hú  T h ọ

0 0,00%

4 .6 N g u y ễn  T hị H ồ n g  
G âm

Chị dâu 1 3 2  185 81 0 X u ân  L ũ n g  — Lâm  
T h ao  -  P hú T h ọ

0 0,00%

4 .7 T ạ  Đ ứ c N g h i B ố  v ợ 1 3 0  263 814 T iên  Cát - V iệ t  
Trì - P hú T h ọ

0 0,00%

4 .8 Phan T hị T h ụ c M ẹ v ợ 1 3 0  7 4 6  703 T iên  Cát - V iệ t  
Trì - Phú T h ọ

0 0,00%

4 .9 T ạ  Thị B ích  T h ả o V ợ 131 1 1 7 2 1 5 N ô n g  T r a n g -  
V iệt  Trì -  Phú  

T h ọ

0 0,00%

4 .1 0 N g u y ễn  M in h  H iế u C on trai 
ruột

1 3 2  4 3 0  46 2 N ô n g  T r a n g -  
V iệ t  Tri -  Phú  

T h ọ

0 0,00%

4.11 N g u y ễn  T hị T h ú y  
H ăng

C on gái 
ruột

C òn  nhỏ N ô n g  T rang -  
V iệ t  Trì -  P hú

0 0,00%
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s tt H ọ  t ê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ị c h  

c h ử n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

t ạ i  c ô n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ộ  

c h iế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  c h ĩ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  

p h iế u  s ỏ ’ 

h ũ u  c u ố i

k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ ’ 

h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

T h ọ

5 K iề u  T h ế  V in h 0 0 1 C 1 8 1 9 8 5 T h à n h
v iên

II Đ Q T

0 1 2  8 26  115; 
2 4 /8 /2 0 0 5 ;

C A  I là  N ộ i

Q u a n  N h â n  -  
T h a n h  X u â n  -  

H à  N ộ i

0 0 ,0 0 %

5.1 K iều  V ă n  L ịn h 0 0 1 C 1 3 6 3 8 8 B ố  ruột 0 1 2 8 2 6  110 T rung H ò a  - c ầ u  
G iấ y - H à  N ộ i

0 0 ,00%

5.2 N g u y ễ n  T h ị N g u y ệ t M ẹ ruột 0 1 2  8 2 6  112 T rung H ò a  - c ầ u  
G iấ y - H à  N ộ i

0 0,00%

5.3 K iều  T hị M ỹ  H ạnh Em  gái 
ruột

T rung H òa  - c ầ u  ■ 
G iấ y - H à  N ộ i

0 0,00%

5 .4 N g u y ễ n  T h ị D iệu  
H o n g

V ợ 186 127 0 5 6 Trung H òa  - c ầ u  
G iấ y - H à  N ộ i

0 0,00%

5.5 K iều  G ia  T h iện C on  trai 
ruột

C òn  nhỏ T rung H ò a  - c ầ u  
G iấ y - H à  N ộ i

0 0,00%

6 V ũ  T h ị L o a n 0 9 1 C 1 1 8 2 8 9

T h à n h
v iên

I I Đ Q T

- G Đ
N M G  SỐ 

2

131  125 57 3  

2 2 /1 1 /2 0 1 4

T h a n h  M iế u  -  
V iệt  T r ì - P h ú  

T h ọ
8 .9 7 0 0 ,0 2 4 %

6 .1 . Đ oàn  T h ị T ro n g M ẹ ruột 13 0  445  574  

0 5 /0 3 /1 9 7 9

H ải Lựu -  S ô n g  
L ô  -  Lập T h ạch

0 0 ,00%

6 .2 Đ ỗ  H ữ u  B á c h B ố  C h ồn g 130  2 5 0  185  

2 2 /0 1 /2 0 0 8

Thanh  M iếu  -  
V iệt  Tri -  Phú  

T h ọ

0 0 ,00%

6 .3 Trần T h ị T h o a M ẹ C h ồn g 1 30  2 5 0  3 42  

2 2 /0 1 /2 0 0 8

Thanh  M iếu  -  
V iệt T r ì - P h ú  

T họ

0 0 ,00%

6 .4 ĐỖ H ữ u K ử u C h ồn g 131 3 1 0 0 1 3  

1 7 /0 3 /2 0 0 8

Thanh  M iếu  -  
V iệt  Trì -  Phú  

T họ

0 0 ,00%

6 .5 ĐỖ H ữ u  B ìn h C on  trai 
ruột

132  4 4 6  501  

1 6 /0 4 /2 0 1 7

Thanh M iếu  -  
V iệt Trì -  Phú  

T họ

0 0 ,00%

6 .6 V ũ Đ ìn h  C h u yền A n h  trai 130 109 541

2 7 /0 9 /2 0 0 5

G ia Cẩm  -  V iệt  
T r ì - P h ú  T h ọ

132 0 ,00%

6 .7 L ê T h ị P h í N g a C hị dâu 13 0  95 3  843  

1 1 /0 7 /2 0 0 7

G ia  Cẩm  -  V iệ t  
T r ì - P h ú  T h ọ

0 0,00%

6 .8 Đ ỗ  H ữ u  L o n g A n h
ch ồ n g

130  89 5  43 2  

0 6 /0 8 /2 0 1 2

Thanh M iếu  -  
V iệt  Trì -  Phú  

T h ọ

0 0,00%

6 .9 H oàn g  N g u y ễ n  Thái 
V iệt

C hị dâu 131 137 9 8 2  

1 2 /0 9 /2 0 1 7

Thanh  M iếu  -  
V iệt T r ì - P h ú  

T h ọ

0 0,00%
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s t t H o  t ê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ứ n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

t ạ i  c ô n g  

t ý  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ộ  

c h i ế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c á p

Đ ịa  c h í  l i ê n  h ệ

S ố  c ỗ  

p h iế u  sỏ' 

h ữ u  c u ố i

k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ ’ 

h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i k ỳ

G h i  c h ú

7 K h ổ n g  P h a n  Đ ứ c T h à n  v iên  
I I Đ Q T

0 2 1 4 0  7600  
0 3 7 2

N h à  3 4 , A 1 9 ,  
N g h ĩa  T â n -C ầ u  

G iấ y  - I I N

0 0 ,0 0

7.1 C ôn g  ly  CP CIC 
N H C T  V iệt N a m

N o i cô n g  
tác

30 6  B à  T riệu  -  
Hai B à  T r u n g - 

H N

0 0,00%

7 .2 K h ổn g Đ ứ c  T h iêm B ố  ruột 0 1 2  3 0 2  33 9 N h à  3 4 , A 1 9 ,  
N g h ĩa  T ân-C ầu  

G iấy - H N

0 0

7 .3 Phan T hị L uận M ẹ ruột 0 1 2  52 2  537 N h à  3 4 , A I  9 , 
N g h ĩa  T ân -C ầu  

G iấy - H N

0 0

7 .4 Đ ặn g  T hị P h ư ơ n g  
Thảo

V ợ 011  9 8 2  106 N h à  3 4 , A I  9, 
N g h ĩa  T ân -C ầu  

G iấy - H N

0 0

7 .5 K h ổn g Phan B ả o  
H ân

C on ruột C òn  nhỏ N h à  3 4 , A I 9, 
N g h ĩa  T ân-C ầu  

G iấy - H N

0 0

7 .6 K hổng Phan Đ ă n g  
M inh

C on ruột C òn  nhỏ N h à  3 4 , A I  9 , 
N g h ĩa  T ân-C ầu  

G iấy - H N

0 0

7 .7 K h ổn g L in h  G ia n g A n h  ruột 0 1 2  8 9 6  308 Cầu G i ấ y - H à  
N ộ i

0 0

8 T h á i H o à n g  L o n g
T h à n  v iên  

H Đ Q T

1 0 7  001 9 6 2 8

2 3 /0 8 /2 0 1 9

C C S  Q u ả n  L ý  
H à n h  C h ín h  về  

T r ậ t  T ự  X ã  
H ộ i.

B 1 5 -8  C h u n g  CU' 

K h á n h  H ộ i 1, 
3 6 0 C  B ến  Vân 
Đ ồ n , p . l ,  Q .4 , 

T p . I I C M

0 0

8.1 C ôn g ty C P C K  
N H C T V iệ t  N a m

N ơ i cô n g  
tác

3 0 6  B à  Triệu  — 
Hai B à  T ru n g  - 

H N

0 0,00%

8 .2 Thái H oàn g  P h ư ớ c B ố  ruột Đ ã  m ất

8.3 B ùi T hị H ảo M ẹ ruột 0 0 1 1 4 0 0 0 1 8 6 7

2 5 /0 5 /2 0 1 6

TP H ồ C hí M in h 0 0

8 .4 Trần Q uang M ân B ố  v ợ Đ ã  m ất

8 .5 B ù i N g ọ c  C hất M ẹ v ợ 0 7 9 1 4 8 0 0 1 4 4 4

1 8 /5 /2 0 1 8

TP B inh  D ư ơ n g  -  
T. B ình D ư ơ n g

0 0,00%

8 .6 Thái H oàng G ia n g E m  ruột 0 2 2 3 8 3 5 3 0

0 8 /4 /2 0 1 0

TP H ồ C hí M in h 0 0,00%

8 .7 Trần X uân  H ằ n g V ợ 0 8 3 1 7 1 0 0 0 2 1 6

2 8 /5 /2 0 1 8

TP H ồ Chí M in h 0 0,00%
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S t t H ọ  t ê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ủ n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ú c  v ụ  

t ạ i  c ô n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /I I Ộ  

c h iế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  

p h iế u  sỏ '  

h ữ u  c u ố i  

k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 

h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

8.8 T hái H o à n g  K h ô i C on  ruột 0 2 5 9 1 2 5 9 2

2 7 /6 /2 0 1 4

TP H ồ C hí M inh 0 0 ,00%

8.9 T h ái H o à n g  V ân  
K h an h

C on  ruột 0 7 9 3 0 3 0 0 1 8 1 8

2 7 /6 /2 0 1 7

T P  HỒ C h í M in h 0 0 ,00%

8.10 Trần Q u an g  V in h A n h  V ợ 2 8 1 1 8 4 8 0 7

11 /6 /2 0 1 4

T P  B ìn h  D ư ơ n g  -  
T. B ìn h  D ư ơ n g

0 0 ,00%

8.11 Trần Q u an g  Trí Em  V ợ 2 8 1 0 2 0 6 8 2

2 6 /0 4 /2 0 0 8

T P  B ìn h  D ư ơ n g  -  
T. B ìn h  D ư ơ n g

0 0 ,00%

8.12 Trần Q u an g D iệ u Em  V ợ . 0 2 5 3 7 6 5 7 5  

1 8 /1 0 /2 0 1 0

T P  H ồ C h í M inh 0 0 ,00%

9 Đ ỗ  P h ú c  V iện

•

P h ó  T G Đ 1 3 0  52 3  918;  
0 3 /8 /2 0 0 5 ;  C A  

P h ú  T h ọ

T h ọ  S o n  -  V iệ t  
t r ì - P h ú  T h ọ

0 0 ,0 0 %

9.1 Đ ỗ  V ăn  H ỷ B ố  ruột Đ ã  mất V ũ  D i - V ĩ n h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P h ú c

0 0

9.2 Đ ặ n g  T h ị M ỵ M ẹ ruột Đ ã  m ất V ũ  D i - V ĩ n h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P h ú c

0 0

9.3 T ạ  V ăn  T h à B ố  v ợ 130  6 2 9  3 4 6 Đ ồ n g  X u ân  -  
T h anh  B a  — Phú  

T h ọ

0 0

9 .4 N g u y ễ n  T h ị T ân M ẹ v ợ 130  62 9  3 84 Đ ồ n g  X u ân  -  
T h anh  B a  -  P hó  

T h ọ

0 0

9.5 Đ ỗ  T h ị K h iếu C hị ruột 135 743 803 V ũ  D i -  V ĩn h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P h ú c

0 0

9 .6 Đ ỗ  D u y  T ài A n h  ruột 135 7 4 4  0 7 8 V ũ  D i -  V ĩn h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P h ú c

0 0

9 .7 ĐỖ V ãn  K h ó a A n h  ruột 135 90 9  107 V ũ  D i - V ĩ n h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P h ú c

0 0

9 .8 Đ ặ n g  X u â n  T iế n A n h  rể 130  27 3  581 V ũ  D i - V ĩ n h  
T ư ờ n g  -  V ĩn h  

P h ú c

0 0

9 .9 Đ ặ n g  T hị H ảo C hị dâu 135 74 4  091 V ũ  D i -  V ĩn h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P h ú c

0 0

9 .1 0 L ư ơ n g  T h ị T rự c C hị dâu 135 551 4 3 9 V ũ  D i - V ĩ n h  
T ư ờ n g - V ĩn h  

P hú c

0 0
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S t t H ọ  t ê n

T ạ i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ứ n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

tạ i  c ô n g  

t ỳ  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ộ  

c h i ế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ắ p
Đ ịa  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  

p h iế u  s ỏ ’ 

h ữ u  c u ố i

k ỳ

T ỷ  lê  sỏ' 

h ữ u  c ỗ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

9.11 T ạ Thị D iệp V ợ 131 020  9 3 8 T h ọ S ơ n -  V iệ t  trì 
-  Phú T h ọ

6 .5 5 2 0 ,0 1 8 %

9.12 Đ ỗ  T iến  S ỹ C on ruột 131 267  0 7 7 T h ọ S ơ n - V i ệ t  trì 
-  Phú T h ọ

5 .2 7 8 0 ,014%

9.13 ĐỖ B á  T hi C on ruột 13 2  23 2  4 2 4 T h ọ S ơn  -  V iệ t  trì 
-  Phú T h ọ

0 0 ,002%

10 N g u y ễ n  T h ị B ìn h  
M in h

0 0 7 C 4 5 8 2 9 5 T P  T à i  
ch ín h  kế  

to á n

1 3 1 4 8 9 3 4 5  

1 6 /0 6 /2 0 1 8  

C A  P h ú  T h ọ

p . N ô n g T r a n g -  
T P  V iệ t  T r ì - T .  

P h iì T h ọ

0 0 ,0 0 %

10.1 N g u y ễn  Tất S ơ n B ố ruột Đ ã  m ất 0 0

10.2 C hử  thị T h ứ c M ẹ ruột 0 0 1 1 4 2 0 0 3 0 2 5
2 0 /1 1 /2 0 1 7

T P  H à N ộ i 0 0

10.3 Trần V ăn  Đ á B ố C h ồn g Đ ã  mất

10.4 N g u y ên  T hị H o a M ẹ C h ồn g Đ ã  m ất

10.5 Trần Q uân C hồng 1 3 1 4 8 3 2 6 4
0 1 /0 3 /2 0 1 1

p. N ô n g  T rang- 
TP V iệ t  Trỉ - T . 

Phú T h ọ

0 0

10.6 Trần N h ật N a m Con ruột 1 3 2 3 4 4 5 5 6
0 8 /0 9 /2 0 1 5

p . N ô n g T r a n g -  
TP V iệ t  Trì - T . 

P hú T h ọ

0 0

10.7 Trần M in h  T rang C on ruột 1 3 2 4 4 6 8 9 4
1 0 /0 6 /2 0 1 7

p. N ô n g  T rang- 
T P  V iệ t  T rì - T . 

Phú T h ọ

0 0

10.8 Trần V ãn B ìn h A nh
C hồng

0 6 0 4 0 2 5 8 7
0 5 /1 2 /2 0 1 6

TP Y ên  B ái -  
T .Y ên  B á i

0 0

10 .9 Trần T hị T h ú y  L an Chị ch ồn g 0 6 0 4 2 1 2 2 6  
0 2 /0 8 /2 0 0 7

TP Y ên  B á i -  
T .Y ên  B á i

0 0

10 .1 0 N g u y ễn  T h ị B íc h  
T hủy

Chị ruột 1 3 0 9 6 9 8 6 3
0 8 /0 4 /2 0 1 7

TP V iệ t  T r ì - T .  
Phu TI-Iọ

0 0

10.11 N g u y ễn  T hị Thanh  
Tâm

0 2 5 1 7 9 0 0 0 6 8 7
0 3 /0 4 /2 0 1 8

T P H à N ộ i 0 0

11 N g u y ễn  T h i N g â n  
H à

0 0 7 C 4 5 8 2 5 8 T r u ỏ n g  
ban  B K S

1 3 1  0 6 7  3 8 2 ;  
0 8 /4 /2 0 0 8 ;  C A  

P h ú  T h ọ

N ô n g  T r a n g  -  
V iệt  T r ì - P h ú  

T h ọ

2 8 9 0 ,0 0 %

11.1 H ồ V iệ t D ũ n g C h ồng 13 2  4 3 0  4 3 8 N ô n g  T r a n g -  
V iệt T r ì - P h ú  

T họ

0 0

11.2 H ồ N g â n  G ia n g C on gá i 
ruột

1 3 2 4 3 0 4 3 8

1 2 /0 2 /2 0 1 6

N ô n g T r a n g -  
V iệt Trì -  P hú  

T họ

0 0

11.3 H ồ H à M y C on gái 
ruột

1 3 2 4 8 4 8 3 8

2 9 /0 5 /2 0 1 9

N ô n g  T rang -  
V iệt Trì — Phú  

T họ

0 0
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i:

s tt H ọ  tê n

T à i  k h o ả n  

g ia o  d ịc h  

c h ứ n g  

k h o á n  (n ế u  

c ó )

C l n í c  v ụ  

t a i  c ô n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /I I Ộ  

c h i ế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n o i  c ấ p

Đ ịa  chí' l i ê n  h ệ

S ố  c ỗ  

p h iế u  s ỏ ’ 

h ữ u  c u ố i  

k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ ’ 

h ữ u  c ổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

11.4 HỒ V iệ t  A n h  K h ô i C on  trai 
ruột

C òn nhỏ N ô n g  T rang  -  
V iệt  Trì -  Phú  

T h ọ

0 0

11.5 N g u y ễ n  H ữu íc h B ố  ruột 130  020  793 P hú N h a m  — Phù  
N i n h - P h ú  Thọ

0 0

11.6 D ư ơ n g  T hị B ìn h M ẹ ruột 130  291 4 9 4 Phú N h a m  -  Phù  
N in h  -  P h ú  T họ

0 0

11.7 H ồ  T h ị T hanh T ù n g M ẹ ch ồ n g 130  061 408 N ô n g  T rang  -  
V iệt T r ì - P h ú  

T h ọ

0 0

11.8 H ồ  N g ọ c  C an g B ố  ch ồ n g Đ ã  mất N ô n g  T rang -  
V iệ t  Trì — Phú  

T h ọ

0 0

11.9 N g u y ễ n  T hị H ằn g  
N g a

C hi ruột 131 047 194 P hủ  N h a m  — Phù  
N i n h - P h ú  Thọ

0 0

11 .1 0 N g u y ễ n  Q u ốc T u ấn A n h  ruột 131 045  658 Phú N h a m  -  Phù  
N i n h - P h ú  Thọ

0 0

11.11 N g u y ễ n  H ù n g  D ũ n g E m  ruột 131 213 43 6 P hú N h a m  -  Phù  
N in h  -  P hủ  Thọ

0 0

11.12 N g u y ễ n  N h ị H à E m  ruột 132  045 33 6 P hú N h a m  — Phù  
N in h  —P hú Thọ

0 0

11.13 H o à n g  G ia  L ư ợ n g A nh rể 131 321 07 4 P hú N h a m  -  Phù  
N in h  -  P hú  Thọ

0 0

11 .1 4 N g u y ễ n  B ạch  Y ế n C hị dâu 131 045 659 Phú N h a m  — Phù  
N i n h - P h ú  Thọ

0 0

11.15 L ê  T hị P hư ơ n g B ích Em  dâu 131 186 176 Phú N h a m  — Phù  
N i n h - P h ú  T họ

0 0

11 .16 H ồ  T hị T hủy C hị gái 
ch ồn g

135 375 305 T p V ĩn h  Y ên  -  
V ĩn h  P húc

0 0

11 .17 L iều  Q u ốc B ả o A n h  rể 135 594  976 Tp V ĩn h  Y ên  -  
V ĩn h  P hú c

0 0

12 N g u y ễ n  M in h  
T u ấ n

0 0 0 1 0 2 8 7 9 1 T h à n h  
v iên  B K S

131  659  588

1 0 /0 4 /2 0 1 7 ; C A  
P h ú  T h ọ

T h ọ  S o '11 -  V iệ t  
T r i - P h ú  T h ọ

2 .0 0 0 0 ,0 0 5 %

12.1 N g u y ễ n  V ăn  C hâu B ố  ruột 131 3 60  2 99 T h ọ S ơ n  -  V iệt  
Trỉ — P hú  T họ

0 0

12.2 C h u  T hị N am M ẹ ruột 130  020  564 T h ọ  S ơ n  — V iệt  
T r i - P h ú T h ọ

0 0

12.3 Đ ỗ  V ăn  M ai B ố  v ợ 1 3 0  957 871 G ia  C ầm  — V iệt  
Trì -  P h ú  T họ

0 0

12.4 Trần T hị H ư ơ n g M ẹ V ợ 130  917  897 G ia  C ầ m - V i ệ t  
Trì — P hú T h ọ

0 0

12.5 ĐỖ T h ị M ai L an V ợ 132 005 801 T h ọ  S ơ n  -  V iệt 0 0
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S t t H ọ  t ê n

T à i  k h o ả n  

g i a o  d ịc h  

c h ú n g  

k h o á n  ( n ế u  

c ó )

C h ứ c  v ụ  

tạ i  c ô n g  

t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M N D /H Ô  

c h iế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n ơ i  c ấ p

Đ ịa  c h ỉ  l iê n  h ệ

S ố  c ổ  

p h iế u  sỏ ' 

k ũ u  c u ố i

k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 

h ữ u  cổ  

p h iế u  

c u ố i  k ỳ

G h i  c h ú

Trì -  P h ú  T h ọ

12.6 .N g u y ễ n  G ia  P h ú c C on  ruột C òn  nhỏ T h ọ  S ơ n  -  V iệ t  
T r i - P h ú  T họ

0 0

13 N g ô  K im  V ă n

0 0 0 1 5 4 9 2 3 3
T h à n h  

v iên  B K S

131  14 0  9 8 5

2 3 /0 5 /2 0 1 7 ;  C A  
P h ú  T h ọ

A n  Đ ạ o  -  P h ù  
N in h  -  P h ú  T h ọ

0 0 ,00%

13.1 N g ô  K im  T rung B ố  ruột 131 36 5  965  

3 0 /0 8 /2 0 1 1

A n  Đ ạ o  -  P hù  
N i n h - P h ú  T h ọ

0 0

13.2 H oàn g  T hị T h a M ẹ ruột 130 3 0 4  0 8 6  

2 8 /1 2 /2 0 1 1

A n  Đ ạ o  -  Phù  
N i n h - P h ú  T h ọ

0 0

13.3 N g ô  T h ị T ỉn h Chị ruột 131 2 0 9  43 7  

1 9 /0 3 /2 0 1 6

A n  Đ ạo — Phù  
N in h  -  P h ú  T h ọ

0 0

13.4 N g ô  ThỊ N g h ĩa Chị ruột 131 2 4 0  213  

3 1 /0 7 /2 0 0 5

A n  Đ ạ o  — P hù  
N i n h - P h ú  T họ

0 0

13.5 N g ô  T h ế  V in h E m  ruột A n  Đ ạ o  -  P hù  
N i n h - P h ú  T họ

0 0

13 .6 P hạm  B á  H oàn A n h  rể 131 4 7 4  961  

0 2 /0 8 /2 0 1 7

A n  Đ ạ o  — P hù  
N in h  -  P hủ T họ

0 0

13 .7 C ao T hanh P hư ơ n g E m  rể 131 4 4 7  00 2  

3 0 /0 2 /2 0 1 8

A n  Đ ạ o  -  P hù  
N in h  -  P hú  T họ

0 0

13.8 H à  T hị C ảnh Em  dâu 132 0 9 5  26 3  

0 7 /0 5 /2 0 1 0

A n  Đ ạ o  -  P hù  
N i n h -  P h ú  T h ọ

0 0

13.9 N g ô  Đ ỉn h  T h ạo BỐ V ợ 131 2 0 9  197  

2 7 /1 0 /2 0 0 9

A n  Đ ạ o  — P hù  
N i n h - P h ú  T họ

0 0

13.10 B ù i T h ị T u yết H ò a M ẹ vợ 130 84 2  778  

0 9 /0 2 /2 0 0 9

A n  Đ ạo  -  Phù  
N in h  -  P hú  T họ

0 0

13.11 N g ô  T hị H ồ n g  
P hư ợ n g

V ợ 132 139 834  

2 0 /0 5 /2 0 0 8

A n  Đ ạo  -  P hù  
N in h  -  P hú T h ọ

0 0

13.12 N g ô  Q u ố c  Đ ạ t C on  ruột C òn  nhỏ A n  Đ ạ o  -  Phù  
N i n h - P h ú  T họ

0 0

13.13 N g ô  K hánh D iệ p C on  ruột C òn  nhỏ A n  Đ ạ o  -  P hù  
N in h  -  P hú  T h ọ

0 0
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r Ẵ r2. Giao dịch của ngưòi nộỉ bộ và người có liên quan đôi với co phiêu của công ty.

stt N g ư ò i  t h ự c  h iệ n  g ia o  

d ịc h

Q u a n  h ê  v ó i  

n g ư ờ i  n ộ i  b ộ

S ố  c ổ  p h iế u  s ỏ ’ h ữ u  

đ ầ u  k ỳ

S ố  c ỗ  p h iế u  sỏ' h ữ u  

c u ố i  k ỳ
L ý  d o  t ă n g ,  g iả m  

( m u a , b á n ,  c h u y ể n  

đ ổ i ,  t h ư ở n g . . . )
0 X  X
S o  c o  

p h iế u
Tỷ l ệ

C , A  X
SÔ c ô  

p h iế u
Tỷ l ệ

I Giao dịch của người nội bộ

1 Dương Quốc Chính Chủ tịch HĐQT 1.366.336 3,72% 0 0,00% Bán

2 Nguyễn Quang Huy TVHĐQT, 
Tổng giám đốc

2.468.707 6,73% 0 0,00% Bán

3 Tạ Quang Vững TVHĐQT 
p. TGĐ

315.225 0,86% 05 0,00% Bán

4 Kiều Thế Vinh TV HĐQT 113.107 0,31% 0 0,00% Bán

5 Nguyễn Thành Chung TVHĐQT 200.000 0,55% 50.000 0,14% Bán

6 Vũ Thị Loan TV HĐQT 126.410 0,34% 8.970 0,024% Bán

7 Nguyễn Thị Ngân Hà Trưởng BKS 17.289 0,05% 289 0,00% Bán

8 Ngô Kim Văn TV BICS 40.000 0,11% 0 0,00% Bán

9 Đỗ Phúc Viện Phó Tổng giám 
đốc

132.320 0,38% 0 0,00% Bán

10 Nguyễn Thị Bình Minh Trưỏng phòng 
TCKT

11.760 0.03% 0 0,00% Bán

II Người liên quan đến ngưòi nội bộ

1 Kiều Văn Linh Bố đẻ Ông Kiều 
Thế Vinh-TV 

HĐQT

132.000 0,36% 0 0,00% Bán

2 Nguyễn Thị Diệu Hồng Vợ Ông Kiều 
Thể Vinh-TV 

HĐQT

10.036 0,03 36 0,00% Bán

3 Tạ Thị Minh Tuấn Chị dâu Ông Tạ 
Quang Vững -  

TVHDQT, 
P.TGĐ

31.590 0,086% 0 0,00% Bán

4 Đỗ Bá Thi Con đẻ Ông ĐỖ 
Phúc Viện -  

P.TGĐ

910 0,00% 0 0,00% Bán
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N g i r ò i  t h u c  h iê n  g ia o  

d ịc h

Q u a n  h ê  v ó i  

n g u ô i  n ộ i  b ộ

S ố  c ổ  p h iế u  s ỏ ’ h ừ u  

đ ầ u  k ỳ

S ố  c ổ  p h iế u  sỏ' h ũ u  

c u ố i  k ỳ
L ý  d o  t ă n g ,  g iả m  

( m u a ,  b á n ,  c h u y ể n  

đ ổ i ,  t h ư ỏ n g . . . )
stt o* *S ô  c ô  

p h iế u

Tỷ lệ C,Ẩ X
S o  c ô  

p h iế u

Tỷ lệ

5 Vũ Đình Chuyền Anh ruột Bà Vữ 
Thị Loan- TV 

HĐQT

53.852 0,15% 132 0,00% Bán

6 Công ty Cổ phần Chúng 
khoán Ngân hàng Công 
thưong Việt Nam

Nơi làm việc 
của Ông Thái 
Hoàng Long -  

TVHĐQT

3.999.088 10,92% 0 0,00% Bán

IX. CÁC VẤN ĐÈ LƯU Ý KHÁC: Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với ủ y  ban chứng khoán 

Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được đăng tải trên 

Website Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

CHỦ ĐỒNG QUẢN TRỊ
"  ! đóng dấu) k

Dửờttg Quốc Chính
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